
TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 016022 10A5 HÀ HUY TUẤN ANH 03/03/2008 Nam

2 016030 10A5 NGUYỄN HỮU VIỆT ANH 26/11/2008 Nam

3 016074 10A5 VŨ DUY ANH 26/09/2008 Nam

4 018109 10A5 PHAN LÊ ANH 03/09/2008 Nam

5 016087 10A5 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 17/02/2008 Nữ

6 016105 10A5 NGUYỄN KHẮC CẦN 11/06/2008 Nam

7 016117 10A5 NGUYỄN HUỆ CHI 21/08/2008 Nữ

8 018184 10A5 NGUYỄN MAI CHI 20/08/2008 Nữ

9 016122 10A5 HÀ THỊ THÙY CHINH 19/04/2008 Nữ

10 016125 10A5 CHU HỮU CHUYÊN 11/05/2008 Nam

11 016136 10A5 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 12/08/2008 Nam

12 016182 10A5 CHU HỮU ĐẠT 12/01/2008 Nam

13 014245 10A5 HÀ ANH ĐỨC 08/05/2008 Nam

14 014247 10A5 NGUYỄN KHẮC ĐỨC 22/11/2008 Nam

15 014201 10A5 BÙI QUANG DŨNG 04/07/2008 Nam

16 014202 10A5 CÔNG VIỆT DŨNG 22/06/2008 Nam

17 016150 10A5 NGUYỄN ĐỨC DUY 10/01/2008 Nam

18 016222 10A5 LÊ HỒNG GIANG 02/04/2008 Nữ

19 016268 10A5 NGUYỄN KHẮC HIẾU 02/09/2008 Nam

20 016338 10A5 VŨ HỮU HÙNG 02/11/2008 Nam

21 014355 10A5 NGUYỄN HỮU TUẤN HƯNG 15/07/2008 Nam

22 016342 10A5 NGUYỄN THÀNH HƯNG 13/09/2008 Nam

23 016299 10A5 ĐỖ ĐẮC ĐỨC HUY 16/11/2008 Nam

24 016300 10A5 ĐỖ QUANG HUY 01/07/2008 Nam

25 014322 10A5 NGÔ GIA HUY 08/04/2008 Nam

26 016331 10A5 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 29/06/2008 Nữ

27 018427 10A5 LÊ TRUNG KIÊN 17/01/2008 Nam

28 014444 10A5 NGUYỄN KHÁNH LINH 28/06/2008 Nữ

29 014463 10A5 PHÍ HÀ LINH 15/09/2008 Nữ

30 017003 10A5 NGUYỄN NGỌC BẢO MINH 21/04/2008 Nam

31 019007 10A5 NGUYỄN THẾ QUANG MINH 31/12/2007 Nam

32 017009 10A5 NGUYỄN TIẾN QUANG MINH 16/06/2008 Nam

33 019018 10A5 VŨ HUY MINH 09/09/2008 Nam

34 019036 10A5 TRẦN HẢI NAM 21/01/2008 Nam

35 015132 10A5 CHU THỊ THANH NHÀN 06/02/2008 Nữ

36 017072 10A5 NGUYỄN MINH NHẬT 31/01/2008 Nam

37 015172 10A5 PHẠM GIA PHI 18/11/2008 Nam

38 015221 10A5 TRẦN KHÁNH QUỲNH 21/08/2008 Nữ

39 163087 10A5 ĐÀO PHÚ THĂNG 01/07/2008 Nam

40 015288 10A5 NGUYỄN QUỐC THƯ 24/08/2008 Nam

41 017240 10A5 ĐINH QUANG TRUNG 01/08/2008 Nam

42 017241 10A5 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 26/08/2008 Nam

43 017269 10A5 NGUYỄN ANH TÚ 30/11/2008 Nam

44 017264 10A5 VŨ ANH TUẤN 21/12/2008 Nam

45 017275 10A5 NGUYỄN ANH TÙNG 31/12/2008 Nam

46 015390 10A5 NGUYỄN ĐĂNG VINH 15/08/2008 Nam

47 017313 10A5 NGUYỄN ANH VŨ 17/01/2008 Nam

48 017320 10A5 NGUYỄN THẢO VY 13/05/2008 Nữ

Nữ: 11

Nam: 37
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